[bookmark: _GoBack]Giải thích nội dung Biểu 04/BTC – Một số chỉ tiêu về thị trường bảo hiểm
(Áp dụng đối với Bộ Tài chính)

1. Doanh thu phí bảo hiểm
 Khái niệm, phương pháp tính
Công thức tính:	
	Doanh thu phí bảo hiểm
	=
	Doanh thu phí 
bảo hiểm phi nhân thọ
	+
	Doanh thu phí 
bảo hiểm nhân thọ


a. Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ
Doanh thu phí bảo hiểm phản ánh tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản, gồm: giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm và chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Công thức tính:
	Doanh thu phí bảo hiểm
	=
	Phí bảo hiểm gốc
	+
	Phí nhận tái bảo hiểm
	-
	Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm


b. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ
Doanh thu phí bảo hiểm phản ánh tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản, gồm giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm và chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí chưa được hưởng của bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. 
Công thức tính:                                                    
	Doanh thu phí bảo hiểm
	=
	Phí bảo hiểm gốc
	+
	Phí nhận tái bảo hiểm
	-
	Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng



2.Tổng chi trả bảo hiểm
 Khái niệm, phương pháp tính
Công thức tính:
	Tổng chi trả 
bảo hiểm
	=
	Chi bồi thường 
bảo hiểm phi nhân thọ
	+
	Tổng chi bồi thường 
và trả tiền bảo hiểm nhân thọ


a) Chi bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số chi bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm và các khoản chi liên quan đến hoạt động bồi thường khi xảy ra tai nạn tổn thất sau khi trừ (-) các khoản phải thu ghi giảm chi bồi thường, gồm thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100% của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo.
Công thức tính:
	Chi 
bồi thường
	=
	Tổng chi 
bồi thường
	-
	Các khoản giảm trừ


Trong đó:
- Tổng chi bồi thường phản ánh tổng số chi bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm và các khoản chi liên quan đến hoạt động bồi thường khi xảy ra tai nạn tổn thất như chi bồi thường cho người được bảo hiểm, chi giám định tổn thất, chi điều tra, thu thập thông tin liên quan đến sự kiện bảo hiểm, chi xử lý hàng tổn thất đã được giải quyết bồi thường 100% của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo. 
- Các khoản giảm trừ phản ánh tổng số thu giảm chi bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm gồm thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100% của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo.
b) Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhân thọ
Chỉ tiêu này là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sau khi trừ (-) các khoản thu giảm chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm (như thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm) và sau khi điều chỉnh các khoản tăng giảm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo.
Công thức tính:	
	Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm
	=
	Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm
	-
	Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm
	+
	Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc
	+
	Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm


Trong đó:
- Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm phản ánh tổng số chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo.
- Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm phản ánh số chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm để giảm chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong kỳ báo cáo.
- Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc phản ánh số tăng, giảm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc, là số chênh lệch giữa số dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc phải trích trong năm tài chính với số dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc năm trước chuyển sang.
- Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm phản ánh số tăng, giảm dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm, là số chênh lệch giữa số dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm phải trích trong năm tài chính với số dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm năm trước chuyển sang.
3. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn
Chỉ tiêu này phản ánh số tăng, giảm dự phòng dao động lớn là số chênh lệch giữa số dự phòng dao động lớn phải trích trong năm với số dự phòng dao động lớn đã sử dụng trong năm.
4. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư với giá vốn bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ báo cáo.
 5. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính 
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần hoạt động tài chính với chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo.
6. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế
Là nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: góp vốn thành lập doanh nghiệp khác, cho vay, trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng
7. Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới: 
Là tổng số phí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dưới hình thức hoa hồng môi giới bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo.
8. Tổng tài sản
Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm là tất cả các nguồn lực có thực, hữu hình hoặc vô hình gồm các vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, có khả năng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp đó.
9. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm
Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.
10. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao gồm: Vốn góp thực tế của cổ đông được quy định trong điều lệ của công ty; thặng dư vốn cổ phần (đối với công ty cổ phần); cổ phiếu quỹ (đối với công ty cổ phần); lợi nhuận chưa phân phối; các quỹ dự trữ; các khoản mục khác của vốn chủ sở hữu.
 11. Thời gian cung cấp thông tin
- Ước tính quý 1: Ngày 20 tháng 3 hằng năm;
- Chính thức quý 1, ước tính quý 2, 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hằng năm;
- Chính thức quý 2, 6 tháng; ước tính quý 3 và 9 tháng: Ngày 20 tháng 9 hằng năm;
- Chính thức quý 3 và 9 tháng, ước tính quý 4 và cả năm: Ngày 10 tháng 11 hằng năm;
- Chính thức quý IV và cả năm: Ngày 20 tháng 3 năm kế tiếp.
Giải thích nội dung Biểu 03/BTC – Tổng hợp số lượng lao động thị trường bảo hiểm chia theo
 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
(Áp dụng đối với Bộ Tài chính)


	1. Khái niệm:
	Là số lao động bình quân phát sinh trong năm chia theo từng loại bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ) của các quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm theo tỉnh, thành phố.
	2. Phương pháp tính:
	Lấy trực tiếp từ các chỉ tiêu trong báo cáo của Bộ Tài chính
3. Thời gian cung cấp thông tin
- Ước tính quý 1: Ngày 20 tháng 3 hằng năm;
- Chính thức quý 1, ước tính quý 2, 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hằng năm;
- Chính thức quý 2, 6 tháng; ước tính quý 3 và 9 tháng: Ngày 20 tháng 9 hằng năm;
- Chính thức quý 3 và 9 tháng, ước tính quý 4 và cả năm: Ngày 10 tháng 11 hằng năm;
- Chính thức quý IV và cả năm: Ngày 20 tháng 3 năm kế tiếp.






Giải thích nội dung Biểu 05/BTC - Một số chỉ tiêu về thị trường chứng khoán
(Áp dụng đối với Bộ Tài chính)
1. Chỉ số chứng khoán
a. Khái niệm:
Chỉ số chứng khoán là số tương đối biểu hiện (bằng điểm), bằng sự quan hệ so sánh giữa giá cổ phiếu bình quân kỳ nghiên cứu (hiện tại) với giá bình quân kỳ gốc đã chọn (thường coi là 100 hoặc 1000).
b. Phương pháp tính:
Chỉ số chứng khoán được tính theo phương pháp bình quân gia quyền giá trị với quyền số là số lượng chứng khoán niêm yết tại thời kỳ tính toán. Người ta thường dùng công thức Passcher để tính :
Lấy công thức tính VNIndex làm đại diện:
		                                 
                                                   (P1i x Q1i )
VNIndex(điểm)	=	---------------------------	× 100
		                                           (P0i x Q1i )
Trong đó:
Pli	: Giá giao dịch của cổ phiếu i tại thời điểm báo cáo
P0i		: Giá giao dịch của cổ phiếu i tại thời điểm gốc,
Qli		: Số lượng cổ phiếu i tại thời điểm báo cáo,
Q0i		: Số lượng cổ phiếu i tại thời điểm gốc,
N                  : Số lượng cổ phiếu đưa vào tính chỉ số.
2.Tổng giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán
a. Khái niệm:
Là tổng giá trị của cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường tính theo giá thị trường tại thời điểm quy định, được tính bằng tổng các tích giữa khối lượng chứng khoán niêm yết/ đăng ký giao dịch với giá chứng khoán giao dịch tại một thời điểm xác định.
b. Phương pháp tính:
TEV	=	∑ Pti	x	Qti
Trong đó:
TEV: là tổng giá trị vốn hoá toàn thị trường
Pti: Giá cổ phiếu i được giao dịch (thị giá) tại thời điểm giao dịch t
Qti: Khối lượng chứng khoán i niêm yết tại thời điểm giao dịch t
PtixQti: là giá trị vốn hoá thị trường của chứng khoán i (tính theo thời điểm)
3. Khối lượng và giá trị chứng khoán giao dịch
 a. Khái niệm, phương pháp tính:
Là lượng chứng khoán và giá trị chứng khoán thực tế được khớp lệnh giữa mua và bán ở các Sở giao dịch chứng khoán.
Giá trị chứng khoán giao dịch bằng tổng các tích giữa khối lượng chứng khoán giao dịch với giá chứng khoán được giao dịch trên thị trường.
TTV	=	∑ Pti	x	Qti
Trong đó:
TTV: là tổng giá trị chứng khoán giao dịch
Pti: là giá chứng khoán i tại thời điểm giao dịch t
Qti: là khối lượng chứng khoán i giao dịch tại thời điểm t
Pti x Qti: là giá trị giao dịch của chứng khoán i
t: là số thứ tự phiên giao dịch kể từ phiên giao dịch đầu tiên hoặc ngày giao dịch.
b. Phân tổ chủ yếu: 
- Loại chứng khoán;
4. Khối lượng và giá trị chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch
a. Khái niệm, phương pháp tính:
Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
b. Phân tổ chủ yếu: 
- Loại chứng khoán; 
5. Số loại chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch
a. Khái niệm, phương pháp tính
Chỉ tiêu phản ánh số loại chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch
b. Phân tổ chủ yếu: 
- Loại chứng khoán; 
6. Tình hình mở/đóng tài khoản của nhà đầu tư
1. Phân tổ chủ yếu: Loại nhà đầu tư
7. Khối lượng và giá trị chứng khoán phái sinh giao dịch
 Khái niệm, phương pháp tính: 
	Chứng khoán phái sinh là chứng khoán quy định tại Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, bao gồm:
	(i) Hợp đồng tương lai là chứng khoán phái sinh niêm yết, trong đó xác nhận cam kết giữa các bên để thực hiện một trong các giao dịch sau:
	- Mua hoặc bán một số lượng tài sản cơ sở nhất định theo một mức giá đã được xác định vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai;
	- Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã xác định trước tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại một ngày được ấn định trước trong tương lai.
	(ii) Quyền chọn là chứng khoán phái sinh, trong đó xác nhận quyền của người mua và nghĩa vụ của người bán thực hiện một trong các giao dịch sau:
	- Mua hoặc bán một số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá thực hiện đã được xác định, tại thời điểm trước hoặc vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai; hoặc thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã xác định trước tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm trước hoặc vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai;
	- Mua hoặc bán một số lượng hợp đồng tương lai nhất định theo mức giá thực hiện đã được xác định, tại thời điểm trước hoặc vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai.
	(iii) Hợp đồng kỳ hạn là chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận, xác nhận cam kết mua hoặc bán một số lượng tài sản cơ sở nhất định theo một mức giá đã được xác định vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai.
	(iv) Các chứng khoán phái sinh khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
8. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:
Là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài phát sinh trong kỳ báo cáo.
b. Phân tổ:
- Loại chứng khoán; 
9. Hoạt động cổ phần hóa và thoái vốn:
Bao gồm số doanh nghiệp được cổ phần hóa và khối lượng cổ phiếu được cổ phần hóa
10. Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán: 
Là nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: huy động vốn qua phát hành cổ phiếu và cổ phần hóa; huy động vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; huy động vốn cho ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu trái phiếu chính phủ.
11. Thời gian cung cấp thông tin
- Ước tính quý 1: Ngày 20 tháng 3 hằng năm;
- Chính thức quý 1, ước tính quý 2, 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hằng năm;
- Chính thức quý 2, 6 tháng; ước tính quý 3 và 9 tháng: Ngày 20 tháng 9 hằng năm;
- Chính thức quý 3 và 9 tháng, ước tính quý 4 và cả năm: Ngày 10 tháng 11 hằng năm;
- Chính thức quý IV và cả năm: Ngày 20 tháng 3 năm kế tiếp.


